Phần thứ nhất
NHỮNG SỬA ĐỔI CỦA ĐẠO LUẬT LACEY- LỘ TRÌNH THỰC THI

Đạo Luật Lacey là Đạo luật bảo vệ động vật hoang dã lâu đời nhất của Hoa Kỳ, được ban hành vào năm 1980 nhằm đấu tranh chống lại tác động của việc săn bắn phục vụ cho các hoạt động thương mại, giết thú bất hợp pháp giữa các Bang, đưa ra các loài ngoại lai có hại và giết các loài chim nhằm buôn bán lông vũ. Đạo luật Lacey được sửa đổi căn bản năm 1981, năm 1988 và được sửa đổi lại năm 2008. Đạo Luật Năng lượng và bảo vệ thực phẩm 2008 được gọi là Đạo luật Nông nghiệp 2008, đã sửa đối Đạo Luật Lacey bằng việc mở rộng phạm vi bảo vệ các sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật.


Đạo Luật Lacey là công cụ mới và quan trọng để giúp Hoa Kỳ chống lại việc đốn gỗ, vận chuyển động vật hoang dã, cá hoặc thực vật bất hợp pháp, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng như mất đi các nguồn lực, phá hủy rừng và môi trường sống, làm suy yếu giá gỗ toàn cầu. Đồng thời, Luật Lacey được sửa đổi là công cụ quan trọng giúp Hoa Kỳ hỗ trợ các quốc gia khác nỗ lực đấu tranh chống lại việc đốn gỗ bất hợp pháp. 

Về cơ bản, Đạo Luật Lacey hiện nay quy định việc nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, bán, tiếp nhận hoặc mua trong nước hoặc kinh doanh nước ngoài sẽ là trái pháp luật nếu bị vi phạm luật của Hoa Kỳ và Luật của nước ngoài. Kể từ 22 tháng 5 năm 2008, Đạo luật Lacey sẽ chống lại việc nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, nhận, mua, bán bất hợp phép, trong nước hay với nước ngoài bất kì thực vật nào với một vài ngoại lệ, chiếm hữu, vận chuyển hoặc bán, mua vi phạm nghiêm trọng tới luật pháp Hoa Kỳ, luật pháp bang, luật pháp của người da đỏ, hay bất kỳ luật nào của quốc tế về bảo vệ thực vật. Luật Lacey cũng chống lại việc tạo ra các bản ghi chép, tài khoản và nhãn sai lệch, hoặc tạo ra sai lệch về thông tin khai báo đối với các loài thực vật được Luật này bảo vệ.

Luật Lacey sửa đổi cũng quy định việc khai báo đối với các sản phẩm là thực vật hoặc chứa đựng nguồn gốc là thực vật.  


I- Lộ trình thực thi khai báo.

1- Hiệu lực thi hành.


- Phần 3 của Đạo luật Lacey sửa đổi (theo Mục 16 U.S.C. 3372) chống lại việc nhập khẩu thực vật và sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật mà không có khai báo nhập khẩu, quy định các nhà nhập khẩu phải khai báo khi nhập khẩu thực vật và sản phẩm thực vật. 

- Yêu cầu khai báo mới liên quan đến các sản phẩm thực vật theo Đạo Luật, những sửa đổi của Đạo Luật Lacey, việc khai báo cần phải được thực hiện vào thời điểm nhập khẩu. 


- Yêu cầu khai báo của Luật Lacey sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 12 năm 2008. Mục đích của bản thông báo này là để công bố cho công chúng về những sửa đổi mới của Đạo luật Lacey, đặc biệt là khai báo bắt buộc và lộ trình của Chính phủ Liên bang nhằm tiến hành và thực thi việc khai báo. Đạo Luật Lacey cũng quy định nếu nhà nhập khẩu đưa ra bất cứ chứng cứ nào sai, hoặc dán nhãn sai hoặc chứng nhận sai bất kỳ loại thực vật nào sẽ vi phạm pháp luật kể từ 15/12/2008, đồng thời nếu nhập khẩu bất kỳ loại thực vật hoặc sản phẩm thực vật nào phải khai báo mà không khai báo. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, việc khai báo chính thức được thực hiện từ 01/4/2009 thông qua hệ thống tự động. Sau 01/4/2009, việc khai báo tự động có thể bị hoãn đến thời điểm nào còn tùy thuộc vào hệ thống của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới của Hoa Kỳ.

Cơ quan bảo vệ Biên giới và Hải quan Hoa Kỳ đang triển khai việc phát triển hệ thống tự động đối với các tài liệu trên giấy tờ. 


Nếu hệ thống tự động này mất một vài tháng sau thời gian quy định khai báo là 01/4/2009, thì Cơ quan bảo vệ Biên giới và Hải quan Hoa Kỳ sẽ phải xem xét lại việc không yêu cầu  khai trên giấy. Vì vậy, trong khoảng 01/4, họ sẽ chuyển các thông tin khai báo thông qua hệ thống tự động của Cơ quan bảo vệ Biên giới và Hải quan Hoa Kỳ và các thông tin này sẽ được chuyển đến Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ để phân tích, báo cáo hoặc những gì mà họ cần làm đối với những thông tin này. Và những gì mà Cơ quan bảo vệ Biên giới và Hải quan Hoa Kỳ cần làm là cố gắng đưa vào chương trình theo lộ trình những mặt hàng được khai báo rõ ràng theo Đạo Luật, những gì dễ nhất đối với kinh doanh. 

Thời hạn: Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ xem xét tất cả mọi ý kiến góp ý trước ngày 8 tháng 12 năm 2008 theo địa chỉ:


http://www.regulations.gov/fdmspublic/component/main?main=DocketDetail&d=APHIS=2008=0119 để đưa ra hoặc xem các ý kiến cũng như xem trực tuyến các tài liệu hỗ trợ và tài liệu có liên quan.

Hòm thư: Gửi 2 bản sao ý kiến tới Docket No. APHIS-2008-0119, Regulatory Analysis and Developement, PPD, APHIS, Station 3A – 03.8, 4700 River Road Unit 118, Riverdale, MD 20737- 1238. Ghi rằng ý kiến của bạn gửi tới Docket No. APHIS-2008-0119. 
LỘ TRÌNH THỰC HIỆN KHAI BÁO BẮT BUỘC  ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ LÀ THỰC VẬT HOẶC CÓ CHỨA THỰC VẬT HOẶC SẢN PHẨM THỰC VẬT 

 (Có thể có một số loại hàng hoá được loại trừ).
	I
	II
	III

	Từ nay đến tháng 5/2009
	Từ 01/04/2009 (hoặc ngay sau khi hệ thống điện tử được hoàn thành)
	Từ 01/07/2009 (hoặc trong khoảng thời gian đó)

	Mẫu khai báo nhập khẩu thực vật sẽ được đưa lên mạng và có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2008.

	Chương về Hệ thống Hài hoà thuế quan....

Chương 44 (gỗ và các sản phẩm của gỗ)....

Chương 6: (cây, thực vật sống, củ, hoa, hoa để trang trí...)
	Chương về các mã HTS:

Ch. 47: Gỗ lõi 

Ch.48: Giấy và các sản phẩm của giấy

Ch 92: nhạc cụ

Ch94: đồ dùng bằng gỗ

Các chương khác sẽ được thực hiện ở Giai đoạn II 



Lưu ý: Việc khai báo bắt buộc sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2008. Mọi thông tin cần được khai báo chính xác. Những khai báo sai hoặc không đầy đủ sẽ không bị truy tố trước ngày 15/12/2008.


Sau ngày 30/09/2009, dựa vào những kinh nghiệm thực hiện việc thu thập thông tin qua hệ thống điện tử, sẽ tiến hành việc thực thi khai báo bắt buộc đối với các chương liên quan đến thực vật và các sản phẩm thực vật khác được quy định trong Luật Lacey sửa đổi bao gồm Chương 12 (hạt dầu, hạt, quả, cây...), Chương 13 (nhựa cây, hạt nhựa, tinh dầu...), Chương 14 (vật liệu để trồng rau và các sản phẩm không được nhắc đến ở các chương khác), Chương 45 (bần và các sản phẩm bần), Chương 66 (ô, gậy, tay cầm), Chương 82 (công cụ), Chương 93 (súng, trò chơi, dụng cụ thể thao), Chương 96 (chổi, bút chì, khuy), và Chương 97 (các tác phẩm nghệ thuật). 

Lộ trình cụ thể riêng đối với những chương sau sẽ được đăng trên thông báo của Hệ thống Đăng ký liên bang.

2. Phạm vi, đối tượng yêu cầu khai báo


Trong thời gian Cơ quan bảo vệ biên giới và Hải quan Hoa Kỳ phải làm việc với các Tổ chức phi Chính phủ, các doanh nghiệp thương mại khác, Quốc hội và nhóm công tác liên ngành để xác định cụ thể những sản phẩm nào thực tế phải khai báo; đồng thời, khi họ phải làm thủ tục cho các hàng hóa có chứa thực vật hoặc những phần được chiết từ cây, thì họ sẽ đưa những sản phẩm này vào lộ trình thực hiện; liên quan đến cả tơ nhân tạo và bông và tất cả những gì thuộc nguyên liệu chi tiết của ngành dệt.


Mục tiêu của lộ trình đặt ra là giải quyết các mặt hàng chung và có khả năng dễ tiếp nhận nhất và sau đó chuyển sang những mặt hàng phức tạp hơn.


Cơ quan bảo vệ Biên giới và Hải quan Hoa Kỳ khuyến khích công chúng, những người quan tâm đến các vấn đề liên quan nên đăng ký với họ để họ có thể gửi những thông tin mới nhất thông qua email. Cũng có thể ký đăng ký từ trang web liên kết (web link).


Các sản phẩm được nêu trong các chương HTS yêu cầu phải khai báo. Tại điểm này, họ chưa được chuẩn bị để diễn tả liệu bất kỳ sản phẩm thuộc mã HTS bổ sung sẽ không phải yêu cầu khai báo nhưng họ muốn làm cho quá trình này được thực hiện một cách minh bạch và đúng thời hạn nên các ngành và các nhà nhập khẩu và tất cả những ai yêu cầu trình khai báo này sẽ có được những thông tin hợp lý để chuẩn bị thông báo cho hệ thống cung ứng của mình. 


Các sản phẩm phải khai báo bao gồm gỗ xẻ, bột giấy gỗ, giấy và bìa giấy, đồ nội thất, ấn phẩm, các dụng cụ âm nhạc, có chứa các sản phẩm thực vật theo định nghĩa về thực vật, có thể gồm cả một số dược phẩm, thuyền, các vật phẩm có chứa các phần của thực vật.


Đối với các loại sản phẩm giấy, bìa có thành phần là gỗ tái chế  thì nhà nhập khẩu sẽ không phải khai báo cụ thể nguồn gốc xuất xứ của thành phần được tái chế, nhưng sẽ phải ghi rõ tỷ lệ tái chế trung bình trong sản phẩm. Nếu sản phẩm cũng chứa vật liệu gỗ không tái chế thì vẫn bắt buộc phải khai báo theo thành phần của sản phẩm nhập khẩu.

 Đối với các sản phẩm thực vật (đối lập với nghĩa cây trồng), nếu sản phẩm có sử dụng nhiều chất liệu thuộc chủng loại khác nhau mà không rõ thì nhà nhập khẩu có thể khai báo tên của các loại thực vật có thể được dùng trong sản phẩm. Nếu như các loại khác nhau và không xác định được thì người khai báo cung cấp tên loài mà được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm. Nếu như các loại này được thu hoạch ở nhiều nước và các nước này cũng không được xác định thì người khai báo phải liệt kê tên của mỗi nước mà thực vật này có thể được đốn, thu hoạch.


 Miễn trừ khai báo đối với những sản phẩm sau:

+ Việc nhập khẩu cây trồng nói chung, cũng như cây lương thực được miễn khai báo.


Những thuật ngữ này vẫn chưa được định nghĩa cụ thể nhưng APHIS đang làm việc với Cục cá và động vật hoang dã để định nghĩa thuật ngữ này.


+ Mẫu khoa học thuộc vật liệu gen thực vật (bao gồm rễ, hạt, mầm, than, hay các sản phẩm của nó) chỉ sử dụng tron phòng thí nghiệm hoặc trong khu vực nghiên cứu;


+ Thực vật để trồng



+ Thực vật làm chất liệu bao bì để hỗ trợ, bảo vệ hay để vận chuyển hàng hoá, trừ khi vật liệu bao bì này lại là hàng hoá.

Luật Lacey sửa đổi vẫn bắt buộc khai báo đối với các loại hàng hoá là “thực vật để trồng và thực vật làm chất liệu bao bì để hỗ trợ, bảo vệ hay để vận chuyển hàng hoá, trừ khi vật liệu bao bì này lại là hàng hoá”, nếu nó thuộc loại ghi dưới đây:



- Những loài được liệt kê trong Phụ lục Hiệp định Thương mại quốc tế về các loài động thực vật bị xâm hại (27 UST 1087; TIAS 8240) (CITÉS);



- Những loài thực vật đang đang bị xâm hại, đe dọa theo Luật về Các loài bị đe dọa năm 1973 (16 U.S.C. 1531 et seq.) (ESA); hoặc



Chiểu theo bất kỳ luật của bang nào có quy định về việc bảo tồn các loài thực vật bản địa đang bị đe doạ tuyệt chủng.


Tất cả mọi loại thực vật và sản phẩm thực vật đều bị bắt buộc phải khai báo.


3. Mẫu khai báo


Thông tin khai báo được thực hiện trên hệ thống điện tử. APHIS cũng thực hiện mẫu khai báo bằng giấy chỉ có giá trị lấy ý kiến công chúng (vào tháng 11/2008) nhằm tuân thủ Đạo luật giảm thủ tục giấy tờ. 


Theo Luật Lacey sửa đổi, kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2008, các nhà nhập khẩu bắt buộc phải nộp bản khai đối với một số loại thực vật/ hoặc sản phẩm thực vật. Trong bản khai phải có các thông tin về tên khoa học của loài thực vật, giá trị nhập khẩu, khối lượng nhập khẩu, xuất xứ quốc gia được khai thác. Cụ thể như sau:

3.1. Phân loại thực vật


a- Chọn giới thực vật  


- Cây cối


- Nấm (địa y)


b- Điền tên phổ thông hoặc tên khoa học 

Báo cáo sẽ hiển thị giới thực vật và các nhánh thực vật để có thể lựa chọn.
---HOẶC---


Lựa chọn các ô dưới đây. Bản báo cáo sẽ hiển thị tất cả các thứ tự phân loại thực vật theo lựa chọn. Nếu chọn Họ hay Giống, báo cáo sẽ hiển thị dần các tên loài thực vật vì sẽ có rất nhiều loại thực vật trong mỗi loại được chọn dưới đây.


O Phân giới


O Tầng


O Phân tầng


O Lớp


O Phân lớp


O Bộ


O Họ


O Giống


c- Lựa chọn hiển thị:


O Hiển thị các cụm từ theo thứ tự phân loại


O Hiển thị theo tên người tìm ra tên loại thực vật


O Hiển thị theo thổ ngữ nếu có


O Hiển thị theo phân loại nhỏ (loài phụ, hình thức)


O Hiển thị theo địa chỉ trang web hồ sơ thực vật 


O Những cây trồng không phải ở Mỹ hoặc Bắc Mỹ



3.2. Mẫu khai về nhập khẩu thực vật và các sản phẩm thực vật 


Theo Mục 3: Luật Lacey sửa đổi năm 2008 (Đề mục 16 U.S.C 3372)


BỘ NÔNG NGHIỆP HOA KỲ


Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật


Đơn vị Cách ly và Bảo vệ Thực vật


Khả năng khai báo

]
Bạn vẫn phải điền vào mẫu này nếu bạn đang nhập khẩu loại thực vật được liệt kê dưới đây :


+ Những loài liệt kê trong Phụ lục của Hiệp định Thương mại Quốc tế về Động thực vật hoang dã (27 UST 1087; TIAS 8249);


+ Những loài thực vật đang bị phá huỷ, bị đe doạ quy định trong Luật về các loài thực vật đang bị phá huỷ năm 1973 (16 U.S.C. 1531 et seq); hoặc

Chiểu theo Luật của bang về việc bảo tồn các loài thực vật bản xứ đang bị đe doạ và tuyệt chủng.

Mục 1 – Thông tin xếp hàng

	1. Ngày dự kiến đến
	

	2. Mã số đến
	3. Số container

	4. Số vận đơn
	5. MID

	6. Tên người nhập khẩu
	8. Tên người nhận

	7. Địa chỉ người nhập khẩu
	9. Địa chỉ người nhận


Tôi xin cam đoan đã cung cấp thông tin trên đúng sự thật và sẽ chịu mọi hình phạt nếu vi phạm.

Ký tên


Họ và tên



Ngày khai

Lưu ý: nếu khai không đúng sự thật, người khai sẽ phải chịu mọi hình phạt được quy định trong Mục 16 U.S.C. 3373(d)

Mẫu khai về nhập khẩu thực vật và các sản phẩm thực vật

(tiếp theo)

Mục 2: Thực hiện theo yêu cầu của Luật Lacey (16 U.S.C. 3372 (f) )

	10. Mô tả hàng hoá
	11. Mã HTS

	
	12. Giá trị (USD)


Điền những thông tin vào bảng dưới đây:

	13. Hàng hoá/ thành phần của hàng hoá


	14. Tên khoa học của cây trồng (ghi theo giống, loài)


	15. Tên quốc gia xuất xứ


	16. Số lượng vật liệu thực vật


	17. Đơn vị đo lường


	18. Tỷ lệ vật liệu tái chế
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Tôi xin cam đoan đã cung cấp thông tin trên đúng sự thật và sẽ chịu mọi hình phạt nếu vi phạm.

Ký tên


Họ và tên

Ngày khai

Lưu ý: nếu khai không đúng sự thật, người khai sẽ phải chịu mọi hình phạt được quy định trong Mục 16 U.S.C. 3373(d)


1- Dự tính ngày đến:  ngày tháng dự kiến đến Hoa Kỳ, theo thứ tự (tháng/ngày/năm) 


2- Mã số đến:  mã số lô hàng được cấp bởi Hải quan Hoa Kỳ


3- Số containter:  số của container khi xếp hàng do công ty vận tải cấp. Nếu không có số container thì để trống mục này


4- Số vận đơn:  số vận đơn do công ty vận tải cấp. Nếu không có số vận đơn thì để trống mục này.


5- MID: mã hàng – do nhà sản xuất hoặc người môi giới thủ tục hải quan cấp (theo phụ lục 19 CFR, phần 102)


6- Tên người nhập khẩu:  tên của công ty nhập khẩu hoặc tên cá nhân nhập khẩu


7- Địa chỉ người nhập khẩu:  địa chỉ của công ty nhập khẩu hoặc tên cá nhân nhập khẩu


8- Tên người nhận: tên của công ty nhận hàng hoặc tên cá nhân nhận hàng


9- Địa chỉ người nhận: địa chỉ của công ty nhận hàng hoặc tên cá nhân nhận hàng


10-  Mô tả hàng hoá: tên loại thực vật hoặc sản phẩm thực vật (ví dụ: hoa để trang trí)


 11- Số HTSUS: Mã số Hài hoà Thuế quan đối với hàng hoá được mô tả trong #10, được quy định tại trang web http://www.usitc.gov/tata/hts/.


 12- Giá trị (USD): giá trị hàng hoá nhập khẩuđược ghi trong #10 bằng USD


 13- Hàng hoá/ thành phần của hàng hoá: mô tả ngắn gọn mỗi hàng hoá hoặc thành phần của hàng hoá được sản xuất từ thực vật. (Ví dụ: vật liệu trang trí như khung ảnh gỗ và bìa lót trong khung ảnh làm hoàn toàn từ giấy tái sinh – thì sẽ ghi khung ảnh ở mục hàng hoá, ghi tỷ lệ vật liệu tái sinh của bìa lót trong mục #13.)

 
14- Tên khoa học của thực vật: ghi tên khoa học của loài thực vật đối với mỗi loại hàng hoá/ thành phần hàng hoá trong #14. Nếu sản phẩm có sử dụng nhiều chất liệu thuộc chủng loại khác nhau mà không rõ thì nhà nhập khẩu có thể khai báo tên của các loại thực vật có thể được dùng trong sản phẩm.


15- Tên quốc gia xuất xứ: tên quốc gia là nơi mà loại thực vật nhập khẩu được khai thác (xem ví dụ ở phía dưới). nếu sản phẩm thực vật được sản xuất từ những thực vật có nhiều nguồn gốc xuất xứ mà có thể không biết rõ, thì nhà nhập khẩu có thể khai báo là : “tên của quốc gia xuất xứ khai thác có thể là...”


16- Số lượng vật liệu: khối lượng hàng được xếp để nhập khẩu (xem ví dụ ở phía dưới)


17- Đơn vị đo lường: sử dụng theo các đơn vị ghi dưới đây:


Doz – dozen


Kg – kilograms


M – meter


M2 – square meters


M3 – cubic meters


N0. – number


Pcs – pieces


T – metric tons


18. Tỷ lệ vật liệu tái sinh: nếu sản phẩm là giấy hoặc bìa thì cần phải ghi rõ tỷ lệ thành phần vật liệu trong đó. Nếu tỷ lệ này giao động thì đề cụ thể, ví dụ: tỷ lệ vật liệu tái sinh sử dụng trong sản phẩm trung bình là 35%, giao động từ 25% đến 45%.
	13. Hàng Hoá/ thành phần
	14. Tên khoa học của thực vật
	15. Tên quốc gia xuất xứ
	16. Số lượng vật liệu
	17. Đơn vị đo lường
	18. Tỷ lệ vật liệu tái sinh

	Bảng làm từ gỗ ramin
	Gonystylus spp.
	Indonesia
	500
	No.
	15

	Gỗ tần bì của Châu Âu
	Fraxinus exelsior
	Switzeland
	352,000
	BF
	0


Lưu ý: Ký và ghi rõ họ tên, ghi rõ ngày tháng.


II. Tổ chức thực hiện
1- Các cơ quan thực thi:

Cơ quan Kiểm dịch Động Thực vật (APHIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đang làm việc với nhóm liên ngành bao gồm các đại diện từ Cơ quan bảo vệ rừng, Cục Hải quan và Biên giới Hoa Kỳ (CPB), Cơ quan Đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Cơ quan Bảo tồn Thuỷ sản và Động vật hoang dã Hoa Kỳ (FWS), Hội đồng Chất lượng Môi trường và Bộ Thương mại để thực hiện những điều khoản mới.

Cơ quan bảo vệ Biên giới và Hải quan Hoa Kỳ thuộc Bộ An ninh nội địa sẽ giúp thu thập các số liệu mà Đạo Luật yêu cầu; đồng thời triển khai việc phát triển hệ thống tự động đối với việc khai báo. 

Bộ Tư pháp và  cơ quan động vật hoang dã và cá Hoa Kỳ thuộc Bộ Nội vụ hỗ trợ các vấn đề liên quan đến việc thực thi Đạo luật. 
Trên cơ sở nhiệm vụ công tác của nhóm nêu trên, họ đề xuất một Kế hoạch thực thi các yêu cầu của Đạo Luật theo lộ trình và đưa ra lấy ý kiến bình luận của công chúng trên trang web www. Regulations.gov.


2- Chế tài xử phạt


Một số ví dụ về đốn gỗ bất hợp pháp bao gồm ăn trộm gỗ xẻ từ công viên và các khu vực bị cấm, thu hoạch gỗ xẻ và các cây thực vật mà không được phép. Việc không tuân thủ các quy định về thu hoạch là một ví dụ khác cũng giống như không tuân thủ việc trả tiền thuê, thuế và các loại phí. Đạo Luật Lacey tạo điều kiện cho các cơ quan pháp lý hành động khi các sản phẩm có liên quan đến gỗ bất hợp pháp nhập vào Hoa Kỳ cũng như đối với các sản phẩm được lưu thông trong quốc gia Hoa Kỳ. 

Đạo Luật Lacey quy định phạt dân sự và hình sự đối với các trường hợp làm trái các điều khoản của Luật. 
Phần thứ hai

HỎI ĐÁP NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC THI ĐẠO LUẬT VÀ KHAI BÁO HÀNG HÓA NHẬP KHẨU


Hội thảo với công chúng


Nằm trong lộ trình, kế hoạch triển khai thực thi Đạo luật là hội thảo trao đổi và lấy ý kiến của công chúng về các nội dung thực thi Đạo luật. Mục đích của hội thảo nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về quy định bắt buộc khai báo mới và lộ trình việc khai báo bắt buộc, việc thực thi các quy định của Luật Lacey sửa đổi và những vấn đề liên quan khác đã và đang được thực hiện, đồng thời tạo điều kiện cho công chúng có cơ hội đưa ra những vấn đề và câu hỏi về việc thực hiện khai báo bắt buộc và thực thi Luật Lacey sửa đổi tới các cơ quan có thẩm quyền.


Dưới đây là tóm tắt các câu hỏi và trả lời của công chúng và các cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ tại cuộc hội thảo ngày 14 tháng 10 năm 2008; đồng thời, chúng tôi tập hợp một số vấn đề để cung cấp cho doanh nghiệp có thêm thông tin về nội dung Đạo luật dưới dạng câu hỏi-đáp.


Thành phần tham dự chủ yếu là các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa có liên quan của Hoa Kỳ, Đại diện Đại sứ quán của một số nước và các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ trực tiếp trả lời các câu hỏi như Cơ quan kiểm dịch động thực vật của Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp, Cơ quan bảo vệ biên giới và Hải quan Hoa Kỳ…


Chúng tôi tổng hợp các câu hỏi thành nhóm các vấn đề chính như sau:


I- Nhóm vấn đề chung.

1- Điều chỉnh Đạo luật Lacey được thể hiện như thế nào?

Hầu như toàn bộ Đạo luật này tự động được thực thi và do vậy có thể đã được thực hiện trước khi các quy định được ban hành. Các sửa đổi Đạo luật bao gồm một số điều khoản quy định việc ban hành văn bản thực thi:

+ Mục 3(e)(3) của Luật này quy định Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp sẽ phối hợp với Giám đốc Cơ quan Kiểm tra về An toàn Động Thực vật ban hành các quy định về những người có trách nhiệm theo Mục 3(e)(2) nhưng không áp dụng được các điều khoản về việc giết hại các loài động thực vật hoang dã bị cấm. Đề mục 16 U.S.C. 33722(e)(3).


+ Mục 7(a)(1) quy định Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan sau khi tham vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính trong những trường hợp cần thiết, ban hành các quy định theo mục 3(f). Đề mục 16 U.S.C. 33722(a)(1) 


+ Mục 7(c) của luật này ghi rõ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Bộ Nội vụ sau khi tham vấn với tất cả các cơ quan hữu quan, sẽ cùng nhau ban hành việc sửa đổi để xác định các thuật ngữ được quy định trong Mục 3371(f)(2)(A) nhằm thi hành luật, theo  Đề mục 16 U.S.C. 33722(c). 


+ Mục 3(f4) quy định, muộn nhất sau 2 năm khi thi hành luật sửa đổi này, Bộ Nông Nghiệp sẽ rà soát lại những quy định khai báo mới và việc thực hiện loại trừ vật liệu bao bì. Không muộn hơn 180 ngày kể từ khi hoàn thành việc rà soát, Bộ Nông nghiệp sẽ ban hành quy định giới hạn khả năng áp dụng của tất cả các quy định khai báo theo Mục 3(f)(2) đối với một số loại sản phẩm thực vật cụ thể; để đưa ra bất cứ thay đổi cần thiết nào đối với các quy định khai báo ở Mục 3(f)(2); và để giới hạn phạm vi loại bỏ vật liệu đóng gói khỏi các quy định khai báo nếu đã được bảo đảm. 16 U.S.C. $ 3372(f)(6).

2. Thế nào được coi là hoạt động chặt phá, khai thác gỗ trái phép?
- Lấy cắp gỗ, kể cả trong công viên và các khu vực bảo vệ;
- Khai thác mà chưa có sự cho phép của các cơ quan chức năng;
- Không tuân thủ những quy định về việc khai thác;
- Không hoàn thành việc trả các khoản thuế và phí;
 Đạo luật Lacey đưa ra căn cứ pháp lý để có biện pháp xử lý khi các sản phẩm có nguồn gốc khai thác bất hợp pháp được đưa vào Hoa Kỳ.

3. Cơ quan nào sẽ thu thập thông tin từ các bản khai báo?


Mọi thông tin khai báo sẽ được thu thập bởi Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới và Cục An ninh nội địa.


4. Liệu có thêm những công cụ nào để thực thi luật này nữa hay không? Việc điều tra sai phạm và truy tố có được thực hiện?


Quốc hội chưa có ngân sách cụ thể nào đối với việc điều tra hay truy tố để thực thi những quy định mới này. Các công cụ thực thi hiện tại đã được thông qua và sẽ thường xuyên được đánh giá lại và phân bổ để đảm bảo việc sử dụng tốt nhất các nguồn lực này.


5. Các loại hình phạt khi vi phạm Luật Lacey sửa đổi là những loại hình phạt nào?


Việc vi phạm các điều khoản của Luật Lacey liên quan đến gỗ và các sản phẩm thực vật, cũng như cá và các loài động vật hoang dã sẽ có thể bị truy tố theo các hình thức dưới đây:
- Phạt dân sự: phạt bằng tiền

- Truy tố hình sự: phạt, đền bù hoặc có thể dẫn đến phạt tù

- Tịch thu: bị tịch thu theo yêu cầu.


a) Phạt dân sự


Luật Lacey quy định phạt hành chính dân sự đối với các đối tượng vi phạm. Theo Mục 16 U.S.C. 3373 (a). Loại hình phạt dân sự có thể lên đến 10.000 USD, tuỳ theo khối lượng hàng hoá vi phạm, bản chất, hoàn cảnh, quy mô, tính nghiêm trọng của việc vi phạm. 


b) Truy tố hình sự:


Có thể áp dụng truy tố hình sự đối với các tội nặng, nhẹ tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm.

- Tội nhẹ: Chính phủ sẽ truy tố hình sự dạng nhẹ đối với những bị cáo không biết hoặc không ý thức việc vi phạm của mình liên quan đến các vấn đề về thực vật, cá và các loài động vật hoang dã.  Theo Mục 16 USC 3373(d)(2), bị cáo thuộc tội này sẽ có thể bị phạt với số tiền lên đến 100.000 USD đối với cá nhân hoặc 200.000USD đối với tổ chức, hoặc bị phạt tù dưới 1 năm cho tất cả hoặc cho mỗi một vi phạm.


- Tội nặng: Chính phủ sẽ truy tố hình sự nghiêm trọng đối với những bị cáo biết hoặc đã ý thức rõ nhưng cố tình vi phạm, liên quan đến các vấn đề về thực vật, cá và các loài động vật hoang dã, dù không vi phạm một điều luật cụ thể nào. Theo Mục 16 USC 3370(d)(1), bị cáo thuộc tội này sẽ phải chịu mức phạt lên tới 250.000 USD đối với cá nhân hoặc 500.000USD đối với tập thể hoặc gấp đôi tổng lãi hoặc lỗ ròng, hoặc có thể bị phạt tù không quá 5 năm hoặc là cả hai cho mỗi sai phạm.


c) Tịch thu:


Các quy định tịch thu của Luật Lacey được thực hiện rất khắt khe. Nếu là gỗ hoặc sản phẩm gỗ  trái phép (cũng như động vật hoang dã hoặc cá trái phép) được vận chuyển đến Hoa Kỳ sẽ bị tịch thu bất kể đối tượng vận chuyển có ý thức hay không về tính bất hợp pháp của hàng hoá đó. Tuy nhiên, Chính phủ vẫn phải chỉ ra rằng hàng hoá đó được nhập khẩu và nhận trái với pháp luật Hoa Kỳ, với các quy định hay luật pháp bang.


6. Liệu có loại giấy chứng nhận của bên thứ ba nào đảm bảo sẽ không bị giữ lại vì nghi ngờ vi phạm pháp luật hay không?


Không. Ví dụ như trường hợp hầu hết các hệ thống chứng nhận đối với sản phẩm lâm sản chứng nhận tính hợp pháp trong việc đốn chặt, tuy nhiên những hệ thống này đều mang tính tư nhân và tự nguyện, do đó Chính phủ chưa xác nhận được tính chính xác của những hệ thống đó. Tuy nhiên, các hệ thống chứng nhận này sẽ góp phần vào việc xác định chủng loại cũng như xuất xứ của các nhà sản xuất, nhập khẩu. 


7. Liên quan đến quyết định truy tố các trường hợp dù là dân sự hay hình sự, việc phối hợp thực thi luật nước ngoài như thế nào?

Chúng tôi mong muốn giải thích với công chúng quan tâm về Đạo luật được thực thi thế nào, chúng tôi dự định triển khai ra sao và dự kiến thực hiện thế nào ít nhất cũng ở mức tổng quát về việc thực thi.


Cũng không vấn đề gì vì chúng tôi đã trải qua quá trình  lịch sử lâu dài thực thi Đạo luật Lacey liên quan đến vấn đề động vật hoang dã và đã hợp tác trong việc phối hợp với các Chính phủ nước ngoài để thực hiện truy tố rất thành công.


Một điểm liên quan đến vấn đề phi pháp ở Hoa Kỳ với luật nước ngoài là giúp họ thực hiện các biện pháp bảo tồn và cho thấy rằng Hoa Kỳ là thị trường rất lớn cho các loại sản phẩm này, mà hiện giờ bao gồm cả các loại thực vật. 


Nhưng tôi không nghĩ rằng câu trả lời cho các câu hỏi trên là có một danh sách cụ thể tất cả các luật nước ngoài có khả năng liên quan. Tôi không nghĩ rằng nó đã được mở rộng và sẽ kết thúc một cách hiệu quả đối với cộng đồng cũng như nỗ lực sẽ được thực hiện.


Tôi nghĩ mỗi người đều là một chuyên gia trong sản phẩm cụ thể của mình hoặc ít nhất nó cũng cần phải như vậy và sức ép nói chung của Đạo Luật  là những gì liên quan đến gỗ và động vật hoang dã và gỗ được bảo vệ theo công ước CITES mà mọi người cần phải cẩn trọng hơn nữa về dây chuyền cung ứng sản phẩm của mình và hiểu tốt hơn về nguồn gốc của gỗ.


8. Việc ngăn cấm nói chung theo Luật Hoa Kỳ đối với vi phạm nước ngoài mà không được thỏa thuận đa phương trong Hiệp định quốc tế như CITES. Và vì thế, việc Chính quyền Liên bang cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu là rất sáng suốt để thông tin cho cộng đồng quốc tế những luật mà Chính phủ liên bang Hoa Kỳ sẽ thực hiện. 


Việc tu chỉnh Đạo luật Lacey khác so với Công ước CITEs, như ở nơi có công ước quốc tế. Nhưng việc sửa đổi Đạo luật Lacey không khác so với bản chưa được sửa đổi trước đây của Đạo luật Lacey mà nó bao gồm hầu hết các động vật hoang dã và thực vật có trong danh sách của CITES. Nó có cùng cơ chế hoạt động mà cơ chế đó nhằm cố gắng, thử, và sử dụng trong nhiều trường hợp Hoa Kỳ báo cáo cho thấy cơ chế đó được sử dụng thế nào và kết quả nó dẫn tới đâu. 


Tôi đã xem lại rất nhiều trường hợp đã được báo cáo liên quan đến những vấn đề như thu hoạch tôm hùm chưa đủ cỡ, bắt cua hoặc đánh bắt cá hồi trái mùa nhưng vấn đề đặt ra trong các cuộc khởi tố liên quan đến một nỗ lực nào đó về bảo tồn đã được ban hành bởi một nước nào đó.


Vậy, việc tập trung nỗ lực là lớn hoặc nhỏ hoặc liệu nó có hiệu quả hay không thì nó luôn có mối liên kết giữa luật nước ngoài và mục tiêu bảo tồn như vậy. Và những gì tôi biết, ít nhất trong trong quan điểm của tôi thông qua việc xem xét các trường hợp đã được báo cáo là những trường hợp đi đến mục đích cơ bản của Đạo luật Lacey.


Tóm lại, tôi dự đoán kế hoạch của chúng tôi sẽ quay lại cùng với nhóm công tác liên ngành và xem xét một số thông tin mới mà chúng tôi có được. Chúng tôi cũng mong đợi nhận được thông tin từ các doanh nghiệp bằng văn bản từ trang web của chúng tôi. Hãy để ý đến trang web của chúng tôi để có thông tin cập nhật đối với toàn bộ quá trình này.


Dự kiến kế hoạch của chúng tôi sẽ có cuộc tiếp xúc công chúng khác, có thể vào cuối mùa đông và chúng tôi có thể  tiếp tục chặng đường trong vòng hai tháng trên toàn nước Mỹ.


II- Nhóm vấn đề về phạm vi khai báo

1. Cây lương thực phổ thông và cây trồng phổ thông được hiểu như thế nào?


Hiện nay, chưa có quy định hay định nghĩa cụ thể các cụm từ này. Nếu trong luật không có định nghĩa, cụm từ đó được hiểu theo đúng nghĩa của nó; tuy nhiên, Cơ quan Kiểm tra về An toàn Động thực vật và Cơ quan về Cá và Động vật hoang dã đã có ý định ban hành quy tắc định nghĩa các cụm từ trước khi tiến hành việc bắt buộc khai báo.


2. Công ty TradeMoves quan tâm đến việc miễn trừ khai báo đối với cây lương thực. Khi nào thì thông báo Đăng ký Liên bang được thực hiện ? 


Chúng tôi đang làm việc với Cục Cá và động vật hoang dã và chúng tôi đang có định nghĩa dự thảo đối với nhóm cây lương thực nói chung và và cây trồng nói chung và chúng tôi sẽ phải đưa ra ví dụ cụ thể. Nhưng mục tiêu của chúng tôi là phải đưa ra được quy định trước ngày đầu thực hiện là ngày 01/4/2009. Bởi vậy, hiện nay chúng tôi đang trong quá trình làm việc tích cực để đưa ra được quy định này.


Đến nay, chúng tôi đang xem xét vấn đề này như là một quy định tạm thời vì sự cấp thiết để ban hành..


3. Cho đến nay, dự kiến quy định về phạm vi đối  với cây lương thực nói chung dược mở rộng như thế nào?


Cây trồng sẽ là những loại cây như bông và thuốc lá. Nhưng định nghĩa sẽ phải rộng hơn và phải cụ thể hơn nữa; đồng thời, chúng tôi sẽ phải định nghĩa lương thực là gì. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ không đưa gỗ xẻ vào nhóm cây lương thực thậm chí nó cũng bị mối xông. Chúng tôi sẽ cố gắng quy định định nghĩa càng rộng càng tốt.


4. Có cách nào có thể đảm bảo là bông, các sản phẩm bông và các sản phẩm phát sinh từ bông sẽ được ngoại trừ khỏi Đạo luật này?


Chúng ta chuyển sang định nghĩa về cây trồng nói chung. Bông cũng sẽ bao gồm trong định nghĩa này cũng như các sản phẩm dệt khác. Do chúng không phải là loại cây lương thực nên không được đưa vào nhóm cây được miễn, nhưng chúng tôi dự định sẽ chuyển bông vào nhóm cây trồng chung. Nhưng thực ra mà nói, cho đến khi chúng tôi công bố, Tôi không thể đưa ra bất kỳ điều gì bằng văn bản được.


5. Liên quan đến việc dán nhãn các sản phẩm hoa quả, nước hoa quả, các sản phẩm thực phẩm. Khi tàu chở các loại hàng hóa khác nhau thì nó thường được đóng gói với các loại sản phẩm lâm nghiệp khác nhau vì vậy chúng tôi đề cập đến các loại gỗ khác nhau và giấy và các sản phẩm tương tự. Giấy, rõ ràng là túi giấy, các loại nguyên liệu đóng gói khác nhau. Vậy kế hoạch dán nhãn là gì? 


Tất cả nguyên liệu đóng gói được làm từ gỗ được ngoại trừ khỏi Đạo luật này. Và tôi biết ở Wilmington, Tôi làm việc ở Philadelphia trong nhiều năm, công ty anh nhập khẩu tấm nâng hàng từ Chile. Bởi vậy những tấm nâng hàng này phải được khai báo nhưng tấm nâng hàng để dưới hoa quả từ Chile sẽ không phải khai báo. 


6. Nếu là sản phẩm giấy thì phải khai báo; là gỗ xẻ và bột giấy thì không? Những sản phẩm này có phải dán nhãn không?


Gỗ xẻ và bột giấy nếu là gỗ thì phải khai báo. Nếu như sản phẩm là quá cảnh và không nhập khẩu vào Mỹ thì sẽ không yêu cầu khai báo. 

Nó không giống như nguyên liệu bao gói bằng gỗ bởi vậy không phải dán nhãn. Nhưng sẽ phải điền form khai báo điện tử.


7. Việc xem xét các loại sản phẩm khai báo hoặc miễn trừ theo mức độ chương hay phân chương (tiểu đề) trong các chương khác nhau?


Do thời gian hạn hẹp, ngày 15/12/2008 tiến gần nên chúng tôi bước đầu phải tiếp cận việc này ở mức chương và không thể ở mức phân (phụ) chương. Ví dụ điển hình quy định về phân (phụ) chương đó là nếu sản phẩm không hoàn toàn thuộc các mã HTS mà nó thuộc chương 6 – thực vật để trồng và chỉ là thực vật phải khai báo theo các quy định của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITEs), Hội Tiêu chuẩn Mỹ (ASA) hoặc theo các quy định của quốc gia. Bởi vậy những sản phẩm tương tự như vậy đều được miễn trừ. Việc phân loại theo dòng sản phẩm cũng không thể được thực hiện. Bởi vậy việc xác định sản phẩm là mở.


Tôi cũng không rõ có bao nhiêu điều khoản chồng chéo nhưng tôi nghĩ khi tôi nghiên cứu mã hài hòa thì là 10.000. Tôi biết chúng ta đang cố gắng để quy định mức tối thiểu nhưng tôi nghĩ nó có khoảng 15.000, tôi không chắc chắn. Bởi vậy, sẽ có nhiều sản phẩm chúng ta phải xem xét. Tôi nghĩ sẽ dễ dàng hơn khi chúng ta nghiên cứu xem các hàng hóa được loại trừ khỏi Đạo luật thế nào. Nhưng tôi không tin tưởng vào cách tự động mà chúng ta đang xem xét vì cho đến nay nó có thể sẽ là tất cả hoặc chả là gì. Tôi không nghĩ nhà nhập khẩu sẽ bị yêu cầu đưa ra một quyết định hạn chế mà họ cần biết tiêu đề 6 chữ số hay 8 chữ số đối với hàng hóa nhập khẩu.


Tôi biết rằng đó là một ý kiến và tôi nghĩ nó sẽ hữu ích đối với những sản phẩm như ghế có chỗ ngồi bằng gỗ hoặc các sản phẩm giống như vậy mà chúng ta không thể nói được nó là sản phẩm gì theo chương. 


Một bình luận nữa là nhà nhập khẩu nói chung chỉ có một nghĩa vụ khai báo nếu sản phẩm gỗ phải khai báo. Bởi vậy, nếu như đồ nội thất có ghế làm bằng kim loại thì sẽ không bị khai báo thậm chí nếu như nó thuộc vào chương đó.


8. Hầu hết các sản phẩm rượu vang và rượu có chứa sản phẩm là thực vật thì việc dán nhãn thế nào? Mẫu khai báo đòi hỏi giá trị hàng hóa và tôi muốn biết giá trị đó dựa trên cơ sở nào và định nghĩa thế nào?


Chúng tôi cũng có một câu hỏi tương tự liên quan đến phím đàn piano với đầu video cát xét có cần khai báo không?  Đọc kỹ Đạo luật cho thấy rằng sản phẩm này cũng thuộc phạm vi của Đạo Luật. Theo Đạo Luật những sản phẩm này có thể thuộc phạm vi phải khai báo nhưng chúng tôi đang đề xuất việc khai báo sản phẩm này được đưa vào thực hiện theo lộ trình. 


Về giá trị là giá trị hàng hóa. Và điều đó rất đơn giản. 

9. Các sản phẩm hóa học và nhựa xenlulô chứa thực vật, chứa nguyên liệu đầu vào là thực vật nhưng lại bị phản ứng hóa học và sau đó biến thành bất kể chất gì  từ chất pôlytylen (nhựa tổng hợp) đến đá và chất dính, những sản phẩm này thực tế được nhập khẩu. Như vậy những sản phẩm xenlulo đó sẽ thuộc phạm vi của Đạo luật không và có yêu cầu khai báo không?


Chúng tôi vẫn đang đặt lên bàn vấn đề này. Và rất là khó đánh giá được. Cũng không thể nói nó nằm trong kế hoạch thực hiện theo lộ trình được bởi vì nó cần phải được đưa ra để thảo luận. Chúng tôi sẽ thảo luận và làm rõ với nhóm công tác liên ngành và Quốc hội và các cơ quan liên quan khác và mọi thông tin sẽ được chuyển lên website.


Tôi cũng muốn giải thích vì sao chúng tôi lại chọn yêu cầu khai báo thông qua việc tiếp cận theo lộ trình hơn là thực hiện ngay lập tức. 


Điều đó sẽ rất quan trọng với việc bắt đầu với những sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến các nguyên tắc hàm ý trong Đạo luật. Và chúng tôi hy vọng rằng thực hiện theo lộ trình sẽ cho chúng ta được học hỏi từ kinh nghiệm thực hiện, đó là về mặt kỹ thuật. Và cũng để chúng tôi học hỏi được từ công chúng. Bởi vì có rất nhiều điều không thể rõ ràng ngay trong Đạo luật như những sản phẩm khác nhau phải khai báo và những vấn đề thực thi khác. Và chúng tôi cũng thấy như thiết lập một quy trình cho phép việc tham gia nhằm học hỏi và chia xẻ kinh nghiệm giữa Chính phủ và các tổ chức và ngành phi Chính phủ, chúng tôi nghĩ rằng đó là một cách tiếp cận tốt nhất.


Bởi vậy, điều đó không phải là chúng ta không thể phát ra một lộ trình hoàn thiện hoặc đưa ra một danh sách rõ ràng sớm hơn rất nhiều so với quy trình mà vấn đề là chúng tôi lựa chọn một cách chắc chắn những gì mà chúng ta có thể có lợi từ kinh nghiệm của công chúng.


10. Liên quan đến vấn đề về dán nhãn giấy và bao bì đóng gói. Vậy những sản phẩm này có phải khai báo và khi nào phải khai báo? Ví dụ như sản phẩm thủ công làm bằng giấy đi cùng với những đồ vật lớn hơn?


Chúng tôi đang đưa những sản phẩm cụ thể ra ngoài để rà soát, đánh giá và tôi nghĩ hầu hết mọi người cũng đang muốn biết những gì ở ngoài phạm vi hiện nay. Nhưng những vấn đề này vẫn đang ở trên bàn để thảo luận liên ngành.


11. Sẽ miễn trừ khai báo đối với nguyên liệu đóng gói nhưng trong trường hợp bao bì đóng gói được nhập khẩu thì sẽ liên quan đến định nghĩa thực vật? Thực vật bao gồm cây từ những lâm phần tự nhiên  nhưng sẽ được miễn khai báo đối với bất kỳ thực vật nào được tái tạo, vậy nó có được loại trừ khỏi định nghĩa thực vật không?


Đạo luật sẽ không miễn trừ đối với cây. 


12. Tại sao Luật sửa đổi Lacey lại bao gồm cả các loài thuộc giới thực vật hoang dã (loại trừ cây lương thực và cây trồng phổ thông)? Liệu việc chặt phá và buôn bán trái phép các sản phẩm thực vật khác (không thuộc các loại gỗ và sản phẩm gỗ) có liên quan đến luật sửa đổi này?


Mặc dù gần đây việc chặt phá và buôn bán gỗ bất hợp pháp đang được đặc biệt quan tâm thì những loài thực vật hoang dã khác cũng đang gặp phải các nạn chặt phá bất hợp pháp. Trước khi có luật Lacey sửa đổi này, những điều khoản bảo vệ trong luật Lacey cũ chỉ bao gồm những loài cây bị đe doạ (như đã liệt kê trong phần phụ lục CITES), và chỉ khởi tố đối với hành vi chặt phá và buôn bán bất hợp pháp các loại cây thuộc giống thân thảo như phong lan, cây nhân sâm, xương rồng và những loài khác tương tự.

III- Nhóm vấn đề về khai báo và dán nhãn sản phẩm.


1- Những yêu cầu mới về Tờ khai hải quan liên quan tới các sản phẩm thực vật bao gồm những nội dung gì?


- Tờ khai phải được làm tại thời điểm nhập khẩu.


- Tờ khai phải bao gồm:


+ Tên khoa học của thực vật (bao gồm cả gen và loài);



+ Giá trị nhập khẩu;



+ Số lượng thực vật;



+ Tên của quốc gia mà loài thực vật đó được khai thác;



+ Đối với sản phẩm giấy và bảng giấy tái chế, cần nêu rõ tỷ lệ trung bình tái chế mà không cần nhắc đến loài thực vật hay quốc gia khai thác;



+ Yêu cầu của tờ khai không áp dụng cho vật liệu bao gói để hỗ trợ, bảo vệ hay mang những thứ khác bên trong (ngoại trừ bản thân vật liệu bao gói đó chính là đối tượng nhập khẩu).

2. Việc khai báo này nhằm  mục đích gì?


Đối với Luật Lacey, Quốc hội Hoa Kỳ không đưa ra mục tiêu chính nào liên quan đến việc khai báo bắt buộc. Nhìn chung, việc khai báo có nhiều mục đích, nó không chỉ bị giới hạn ở việc thu thập dữ liệu và trách nhiệm giải trình. Trước khi có luật sửa đổi này, Luật Lacy cũng đã có những yêu cầu khai báo nhập khẩu (cũng như xuất khẩu) tương tự đối với các loài động vật hoang dã.


3. Luật này có đưa ra mẫu khai báo không? Mẫu này được khai báo bằng giấy hay khai báo điện tử?


Mẫu khai bằng giấy sẽ được cung cấp kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2008, tuy nhiên, việc thực hiện khai báo có thể được tiến hành theo lộ trình cho tới khi bắt buộc thực hiện vào thời điểm 01/04/ 2009. Việc sử dụng mẫu khai báo trên giấy tờ là tự nguyện (không bắt buộc), nhưng vẫn phải đảm bảo tính trung thực trong việc khai báo thông tin. Trong thời gian này (đến 01/4), bản khai điện tử sẽ được cung cấp và thực hiện. 


4. Có cần phải khai báo “quy trình sản xuất” đối với sản phẩm thực vật hay nguyên liệu sản xuất của hàng hoá nhập khẩu hay không?


Không. Luật yêu cầu khai báo các thông tin về chủng loại thực vật (tên khoa học), tên quốc gia xuất xứ cũng như giá trị, số lượng nhập khẩu.

5. Nếu thật sự tôi không biết nguồn gốc xuất xứ của loại thực vật mà tôi nhập khẩu, tôi có thể phỏng đoán được không?


Không. Khi nhập khẩu sản phẩm thực vật mà bạn không biết rõ nguồn gốc, bạn cũng nên khai báo sự thực.


6. Liệu hàng hoá có được nhập cảng khi không biết thông tin về nguồn gốc xuất xứ này không?


Theo luật định, việc yêu cầu khai báo có hiệu lực kể từ 15/12/2008 (180 ngày kể từ khi Luật Nông nghiệp 2008 được thực thi) và phải nộp mẫu khai báo ngay từ lúc này. Tuy nhiên, việc bắt buộc khai báo sẽ được thực hiện theo lộ trình cho tới khi bắt buộc chính thức kể từ 01/04/2009, khi hoàn thành hệ thống khai báo điện tử. Chúng tôi đang nghiên cứu các quy định đối với những lô hàng không thực hiện khai báo.


7. Đề mục 16, Mục 3372(f)(2)(A) U.S.C có quy định rằng nếu sản phẩm có sử dụng nhiều loài thực vật khác nhau và không rõ chủng loại, mà khi khai báo lại ghi là “tên của loài thực vật có thể được sử dụng trong sản phẩm...” thì hàng hoá của tôi có bị tịch thu/ hoặc mất hay không?


Không. Khi khai báo một sản phẩm quy định trong Mục 3(f) của Luật Lacey, 16 U.S.C 3372(f), sẽ bị tịch thu chiểu theo Mục 5 của Luật, 16 U.S.C 3374, nếu như có sự khai báo thông tin không chính xác. Trong mục 5(a)(1) ghi rõ : “Mọi loại cá hay động vật hoang dã, thực vật được nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, bán, mua, nhận theo quy định trong Mục 3 của luật này (khác so với Khoản dưới mục 3(b), sẽ bị tịch thu, bị phạt, truy tố dân sự, hình sự theo quy định của Mục 4, Luật Lacey sửa đổi. Kết quả của một số phiên toà cho thấy việc tịch thu tài sản trong luật Lacey được quy định rất chặt chẽ. 
Tuy nhiên, bất kỳ những quy định khắt khe nào về việc tich thu cũng sẽ được giảm nhẹ theo những điều khoản miễn giảm hoặc giảm nhẹ có thể được cơ quan bắt giữ chấp nhận. 

8. Việc sửa đổi và bắt buộc khai báo được thông báo tới các nhà nhập khẩu/sản xuất như thế nào?


Luật Lacey và những sửa đổi gần đây, bao gồm việc bắt buộc khai báo sẽ được ban hành ra công chúng và được thông báo tới những nhà sản xuất thông qua việc đưa thông tin lên mạng và thông báo tới những Uỷ ban Tư vấn Thương mại và Công nghiệp.


9. Mẫu khai báo được thực hiện điện tử như thế nào? Liệu nó sẽ được chuyển đến cơ quan Hải quan trước khi hàng đến, sau khi hàng đến, có được trình với bản khai giấy  khi được thông quan không?


Nó phải được thực hiện khi hàng đến. Nó phải có được trong tay của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ.


10. Khai báo số lượng được tính bằng đơn vị thương mại? Ví dụ như 7 cái bàn gỗ cao su?


Chúng tôi vẫn đang tranh luận vấn đề này. Chúng tôi sẽ công bố cái gì đó trước. Nhưng hiện nay, đặc biệt với đồ nội thất thì thật là khó. Gỗ xẻ và gỗ mới đốn hạ thì tính đơn vị mét khối hoặc feet thì rõ ràng là dễ. Đối với bàn hoặc đồ nội thất, gỗ công trình mà có chứa các loại gỗ khác nhau thì chúng tôi sẽ có định nghĩa số lượng cần thiết theo mẫu. Đến nay, chúng tôi đang áp dụng đối với số lượng chung. Ví dụ như một cái bàn hoàn chỉnh nhưng thực hiện khai báo chi tiết thì sẽ phải xem chân bàn làm bằng gỗ gụ, mặt bàn được làm bằng gỗ thông và số lượng được tính sẽ phải khác.


11. Yêu cầu khai báo đối với hãng vận tải?  


Sẽ không có yêu cầu gì hơn về trách nhiệm đối với hãng vận tải so với các nhà nhập khẩu.


III. Nhóm vấn đề về lộ trình thực hiện

1- Lộ trình thực thi Đạo Luật Lacey sửa đổi được thực hiện thế nào?

- Ngày 22/5/2008: Những điều khoản sửa đổi mới có hiệu lực.

- Ngày 15/12/2008: Yêu cầu khai báo theo Luật có hiệu lực.

- Hướng dẫn và cung cấp mẫu khai báo được thực hiện trước ngày 15/12/2008.

- Đến 01/4/2009: Thực hiện kế hoạch xây dựng và điền mẫu khai báo điện tử; nghiên cứu, xây dựng các quy định và đưa ra định nghĩa khái niệm “cây trồng thông thường” và “những vụ mùa lương thực thông thường”.

2. Luật sửa đổi Lacey này có được thực hiện ngay không?


Luật sửa đổi Lacey là một phần của Luật Nông nghiệp 2008 có hiệu lực từ ngày 22 tháng 5 năm 2008. Trên thực tế, điều này có nghĩa là việc thi hành sẽ có hiệu lực kể từ ngày này. Tuy nhiên, hiệu lực pháp lý cho các nhà nhập khẩu nộp tờ khai theo Đề mục 16, Mục 3372 của Bộ Luật Hoa Kỳ, bắt đầu từ ngày 15/12/2008, nghĩa là 180 ngày kể từ ngày ban hành. Việc khai báo có thể được tiến hành trước theo lộ trình khi chính thức bắt buộc vào đầu mùa xuân 2009.


3. Việc bắt buộc khai báo chủng loại và xuất xứ được thực hiện khi nào?


Theo luật định, việc bắt buộc khai báo được thực hiện từ ngày 15/12/2008 (180 ngày kể từ ngày ban hành Đạo luật Nông nghiệp 2008); tuy nhiên việc bắt buộc khai báo sẽ được thực hiện theo lộ trình cho đến 01/04/2009. Trên thực tế, những sửa đổi khác ngoài việc yêu cầu khai báo của Luật Lacey cũng có thể được thực hiện bất cứ lúc nào.


4. Lộ trình thu thập thông tin từ các bản khai báo có được công bố ra để lấy ý kiến công chúng hay không?


Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và Cơ quan Kiểm tra về An toàn động thực vật sẽ công bố trên Hệ thống đăng ký Liên bang thông báo về việc thực hiện khai báo bắt buộc theo Luật Lacey như thế nào, bao gồm cả ngày dự kiến thi hành, mẫu khai, và những thông tin liên quan khác. Chúng tôi cũng sẽ tiến hành nhiều hoạt động sâu hơn để có thể cụ thể hoá kế hoạch thực hiện trước khi đưa ra công chúng.


5.  Nhóm các nhà nhập khẩu và cộng đồng kinh doanh đang làm việc với Quốc hội, các Tổ chức phi Chính phủ về môi trường, các nhà sản xuất trong nước bàn về yêu cầu khai báo và thấy rằng nếu như chúng tôi có thể tiếp cận được một số quan điểm chung về yêu cầu khai báo được đặt ra lộ trình thế nào? Tôi được biết các nhân viên của Quốc hội đã chuyển đến các anh  thư của Quốc hội, từ Trưởng ban  pháp lý và Chủ tịch các ủy ban tư pháp, đã vạch ra việc thực hiện có giải pháp hơn, kế hoạch lộ trình, phạm vi khai báo.


Chúng tôi cũng có thư từ các nhóm bên ngoài như cộng đồng doanh nghiệp, các nhà nhập khẩu, nhà bán lẻ, các Tổ chức phi Chính phủ về môi trường và các nhà sản xuất trong nước, chứng minh mạnh mẽ rằng họ tiếp cận các quan điểm về khai báo như đã được Quốc hội đưa ra.


Chúng tôi rất hoan nghênh và cởi mở trong việc lấy ý kiến đóng góp. Mục tiêu của chúng tôi là càng minh bạch càng tốt khi chúng tôi giải quyết tình huống. Những câu hỏi nào chúng tôi có thể trả lời được chúng tôi sẽ đưa lên website, những lời bình luận nào từ mọi người ở đây hoặc những người không ở đây hôm nay, hoặc những ý kiến xung quanh vấn đề này cũng sẽ được gửi tới chúng tôi, bởi vậy, chúng tôi tiếp tục thảo luận và có giải pháp chung để thực hiện Đạo luật này.

Hiển thị kết quả
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